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1 Nguyễn Quốc Anh 79000793170623 11B14 3.8 5.4 5.3 4.7 7.2 5.5 6.4 4.8 3.7 6.1 6 Đ 8.1 8.3 5.6 Tb Tb Lên lớp

2 Phương Quốc Bảo 79000793170009 11B5 4 3.9 5.2 4.1 6.1 5.8 4.9 4.7 6.3 4.4 5.8 Đ 7.3 8.2 5.2 Tb Tb Lên lớp

3 Trần Quốc Bảo 79000793170297 11B8 4.5 4.2 4.8 6.5 6.7 4.1 5.9 7.5 5.5 7.1 6.8 Đ 6.9 7.6 5.9 Yếu Tb Ở lại lớp

4 Nguyễn Hữu Bằng 79000793170010 11B5 4.5 5.3 4.7 4.6 5.8 4.6 7.9 7 5.9 7.5 6.8 Đ 8.4 8.3 6.1 Yếu Tb Ở lại lớp

5 Đinh Phương Duy 79000793170129 11B5 4.5 5.8 4.8 4.4 6.3 4.7 6.5 6.2 5.3 5.6 6.8 Đ 8 8.4 5.7 Yếu Khá Ở lại lớp

6 Phạm Thanh Thanh Huyền 79000793170141 11B14 4.3 4 3.6 6.8 7.6 6 8 6 5.3 8.1 7.3 Đ 6.9 7.7 6.2 Tb Tb Lên lớp

7 Lê Hoàng Hưng 79000793170228 11B14 5.3 4.2 5.2 4.8 7.5 5 6.3 5.4 4 6.4 5.6 Đ 7.9 8.1 5.6 Tb Khá Lên lớp

8 Diệc Huân Kiệt 79000793160434 11B8 6.5 4.9 7.1 6.3 7 4.5 5.5 5.6 4.8 5.7 6.5 Đ 7 7.2 6.0 Tb Tb Lên lớp

9 Tô Tuấn Khải 79000793170516 11B3 6 5.4 6.5 6 6.6 4.5 7 7.2 5.9 6.8 5.6 Đ 7 7.2 6.2 Tb Khá Lên lớp

10 Phạm Mai Kim Ngân 79000793170540 11B8 3.6 4.8 5.6 6.4 7.4 5 5.3 5.3 3.5 5.9 4.8 Đ 6.6 7.2 5.4 Tb Khá Lên lớp

11 Huỳnh Ngọc Nghĩa 79000793170544 11B3 4.5 3.9 5.1 4.9 7 4.7 7.2 5.4 6.4 7.6 6.7 Đ 6.7 7.8 5.8 Yếu Khá Ở lại lớp

12 Lâm Mỹ Tâm 79000793170045 11B8 5.5 5.7 7 7.8 7.6 4.9 6.8 6.3 5.2 6 6.9 Đ 8.3 7.7 6.5 Tb Khá Lên lớp

13 Nguyễn Trần Minh Thái 79000793170174 11B8 6.8 5.5 6.6 8 6.7 4 6.7 6.2 5.4 6.7 6.7 Đ 6.7 6.7 6.3 Tb Khá Lên lớp

14 Nguyễn Thị Hồng Thy 79000793170183 11B3 3.8 3.7 4.6 4.5 6.1 4.9 5.2 5.6 5.1 6.2 7 Đ 8 6.1 5.4 Yếu Tb Ở lại lớp

15 Trần Đoàn Ngọc Trâm 79000793170387 11B5 4 5.7 5.5 5.9 7.8 5.6 8.1 7.7 5.2 6.9 8 Đ 8.9 8.3 6.6 Tb Khá Lên lớp

Danh sách có: 15 học sinh.  

Lên lớp: 10 học sinh.

Ở lại lớp: 05 học sinh.

NGƯỜI LẬP BẢNG

Nguyễn Thanh Vũ

TBcm
Học 

lực

Hạnh 

kiểm

Thuộc 

diện

Năm học : 2018-2019

STT Tên học sinh Mã học sinh Lớp

ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN

Sở Giáo dục & Đào tạo TP. Hồ Chí Minh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 6 năm 2019

KẾT QUẢ THI LẠI KHỐI 11

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2019

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Thanh Hòa

THƯ KÝ

Ngô Nguyễn Thu Vân




